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1. Đặt vấn đề 
Kỷ nguyên số không đơn thuần là một hiện 

tượng kỹ thuật hay kinh tế; đó là một cuộc biến 
đổi mang tính chính trị - xã hội sâu sắc, có khả 
năng định hình lại các nền tảng căn bản của quyền 
lực, quản trị và đời sống công cộng(1). Dưới tác 
động mạnh mẽ của dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ 
nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) 

và các mô hình thuật toán phức tạp, quyền lực 
đang trải qua một quá trình tái cấu trúc triệt để(2). 
Từ dạng tập trung, mang tính hành chính - quan 
liêu truyền thống, quyền lực đang dịch chuyển 
sang các dạng thức phi tập trung hơn, minh bạch 
hơn và được số hóa một cách rõ rệt(3). 

Trong bối cảnh biến đổi mang tính kiến tạo 
này, nhà nước pháp quyền - một mô hình được 
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xây dựng trên nguyên tắc giới hạn quyền lực bằng 
pháp luật - đang phải đối mặt với những thử thách 
chưa từng có, cả về chức năng điều phối xã hội 
lẫn tính chính danh chính trị của nó. Theo đó, câu 
hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để pháp luật 
theo kịp công nghệ, mà còn là làm thế nào để duy 
trì các giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền - 
sự kiểm soát quyền lực, bảo đảm công lý và thúc 
đẩy dân chủ - trong một thế giới mà quyền lực 
ngày càng được phân bổ và vận hành thông qua 
các thuật toán và hạ tầng kỹ thuật số. 

Dưới góc độ chính trị học, bài viết tập trung 
nghiên cứu: (1) Làm rõ các vấn đề lý luận về nhà 
nước pháp quyền trong kỷ nguyên số, đặc biệt 
nhấn mạnh sự xuất hiện của dữ liệu như một hình 
thái quyền lực chính trị mới và khái niệm “tính 
chính danh” trong điều kiện quản trị số; (2) Phân 
tích những thách thức mang tính cấu trúc mà nhà 
nước pháp quyền phải đối mặt, bao gồm độ trễ 
thể chế, nguy cơ mất kiểm soát quyền lực vào các 
tập đoàn công nghệ và sự gia tăng bất bình đẳng 
thông tin; (3) Nhận diện những cơ hội chiến lược 
mà kỷ nguyên số mang lại cho việc hoàn thiện 
nhà nước pháp quyền, đặc biệt là đối với Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
trong việc tăng cường minh bạch, dân chủ và 
năng lực hoạch định chính sách; (4) Đề xuất 
những định hướng chính sách và mô hình thể chế 
mới nhằm củng cố tính chính danh, dân chủ và 
bền vững của quản trị quyền lực số, từ đó hoàn 
thiện nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số. 

2. Một số vấn đề lý luận về nhà nước pháp 
quyền trong kỷ nguyên số 

Để hiểu rõ những biến đổi của nhà nước pháp 
quyền trong kỷ nguyên số, cần nhìn lại những nền 
tảng lý luận truyền thống và bổ sung những vấn 
đề mới mà công nghệ mang lại. 

Từ mô hình nhà nước pháp quyền cổ điển đến 
kỷ nguyên số: Các nhà tư tưởng khai sáng như 
Locke, Rousseau và Montesquieu đã định hình 
nên khái niệm nhà nước pháp quyền như một 
công cụ thiết yếu để kiểm soát quyền lực nhà 
nước thông qua nguyên tắc phân quyền, thượng 

tôn pháp luật và sự bảo đảm các quyền tự nhiên 
của con người(4). Mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn sự 
chuyên quyền và lạm dụng quyền lực, bảo vệ tự 
do cá nhân và công lý xã hội. 

Trong truyền thống Marxist - Leninist, nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không chỉ kế 
thừa các nguyên tắc kiểm soát quyền lực mà còn 
mang theo sứ mệnh giai cấp(5), dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản, nhằm bảo vệ lợi ích của nhân 
dân lao động và xây dựng một xã hội công bằng, 
tiến bộ(6). Sự kết hợp giữa nguyên tắc pháp quyền 
và mục tiêu xã hội chủ nghĩa tạo nên một mô hình 
độc đáo, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt trước các 
biến đổi thời đại(7). 

Ngày nay, khái niệm nhà nước pháp quyền 
trong kỷ nguyên số cần được bổ sung một yếu tố 
then chốt, đó là công nghệ. Công nghệ không chỉ 
là một công cụ trung lập mà đã trở thành một yếu 
tố tác động mạnh mẽ đến cấu trúc, hiệu quả và 
đặc biệt là tính chính danh của quyền lực chính 
trị. Sự thâm nhập của công nghệ vào mọi ngõ 
ngách của đời sống xã hội và quản trị nhà nước 
đã tạo ra những hình thái quyền lực mới, đòi hỏi 
một cách tiếp cận lý luận sâu sắc hơn. 

Dữ liệu như một hình thái quyền lực chính trị 
mới: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không còn là 
công cụ trung lập mà đã trở thành một hình thái 
quyền lực mới(8), có khả năng định hình hành vi 
xã hội, chi phối dư luận và thậm chí tham gia vào 
quá trình hoạch định chính sách. Nếu Michel 
Foucault từng luận giải rằng, quyền lực hiện đại 
không chỉ hiện hữu trong các thể chế hữu hình 
mà còn nằm trong các cơ chế giám sát vô hình thì 
trong thế giới số, quyền lực ấy chính là thuật toán, 
là kiến trúc thông tin, là năng lực sở hữu và phân 
tích dữ liệu(9). Trong đó: (1) Quyền lực Thuật 
toán, được hiểu là các thuật toán, với sự phức tạp 
và khả năng học hỏi của trí tuệ nhân tạo, không 
chỉ đơn thuần xử lý thông tin mà còn định hình 
các luồng thông tin, các lựa chọn của người dùng 
và thậm chí là các quyết định chính sách. Chúng 
tạo ra “khuôn khổ kiến thức” chi phối cách chúng 
ta nhìn nhận thế giới và tương tác với nó. Ai kiểm 
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soát thuật toán, người đó kiểm soát một phần lớn 
các tương tác xã hội và chính trị. Sự thiếu minh 
bạch trong thuật toán có thể dẫn đến thiên vị, 
phân biệt đối xử và thao túng xã hội; (2) Quyền 
lực Dữ liệu, dữ liệu lớn là nguyên liệu cho các 
thuật toán. Khả năng thu thập, xử lý và phân tích 
dữ liệu trên quy mô khổng lồ mang lại cho các 
chủ thể sở hữu dữ liệu một lợi thế quyền lực to 
lớn. Dữ liệu trở thành “tài nguyên chiến lược” của 
thế kỷ 21, cho phép các nhà nước và các tập đoàn 
công nghệ dự đoán xu hướng, can thiệp vào hành 
vi và thậm chí kiến tạo thực tại xã hội. Vấn đề đặt 
ra là ai sở hữu, ai kiểm soát và ai được hưởng lợi 
từ quyền lực dữ liệu này? 

“Tính chính danh” trong điều kiện quản trị 
số: Tính chính danh là yếu tố cốt lõi để duy trì ổn 
định chính trị và sự chấp thuận của người dân đối 
với quyền lực nhà nước(10). Theo Habermas, chính 
danh của quyền lực hiện đại dựa trên sự chấp 
nhận hợp lý của công chúng đối với các quy tắc 
và quy trình ra quyết định(11). Trong kỷ nguyên 
số, khái niệm chính danh này cần được mở rộng 
và bổ sung thêm các yếu tố mới, đó là: 

+ Chính danh Thuật toán: Trong một thế giới 
mà các quyết định quan trọng, từ phân bổ phúc 
lợi xã hội đến quản lý giao thông đô thị, ngày 
càng được ủy quyền cho thuật toán, tính minh 
bạch của thuật toán, sự công bằng trong dữ liệu 
đầu vào và khả năng giải thích được của các 
quyết định thuật toán trở thành yếu tố quyết định 
tính chính danh. Khi người dân không thể hiểu 
hoặc kiểm soát được cách thức quyền lực số vận 
hành, niềm tin vào hệ thống sẽ sụp đổ, dẫn đến 
khủng hoảng lòng tin chính trị. 

+ Chính danh Dữ liệu: Việc sử dụng dữ liệu 
để ra quyết định chính sách phải dựa trên nguyên 
tắc công bằng, không phân biệt đối xử và bảo vệ 
quyền riêng tư. Dữ liệu được thu thập có nguồn 
gốc rõ ràng, được sử dụng vì mục đích công và 
không bị thao túng. Sự thiếu tin cậy vào dữ liệu 
có thể làm xói mòn tính chính danh của các chính 
sách dựa trên dữ liệu. 

+ Chính danh Mạng lưới: Khác với mô hình 

tập trung truyền thống, quyền lực trong kỷ 
nguyên số thường phân tán hơn, vận hành thông 
qua các mạng lưới phức tạp của các chủ thể 
công và tư. Tính chính danh không chỉ đến từ 
sự ủy quyền hợp pháp mà còn từ khả năng của 
nhà nước trong việc điều phối các mạng lưới này 
một cách hiệu quả, công bằng và có trách nhiệm, 
đồng thời bảo đảm sự tham gia có ý nghĩa của 
người dân. 

3. Những thách thức cấu trúc cho nhà nước 
pháp quyền trong kỷ nguyên số 

Kỷ nguyên số đặt ra những thách thức mang 
tính cấu trúc(12), có khả năng làm suy yếu các 
nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền 
nếu không có những giải pháp ứng phó kịp thời 
và hiệu quả(13). 

Độ trễ thể chế và sự vượt mặt của công nghệ: 
Một trong những thách thức lớn nhất là sự chênh 
lệch về tốc độ phát triển giữa công nghệ và thể 
chế pháp luật. Công nghệ phát triển theo chu kỳ 
“tuần” hoặc “tháng”, liên tục tạo ra các mô hình 
tương tác và hành vi xã hội mới. 

Ngược lại, luật pháp và thể chế vận hành theo 
chu kỳ “năm”, thậm chí “thập niên”, với quy trình 
xây dựng và ban hành phức tạp, đòi hỏi sự đồng 
thuận và thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, lâu dài. 
Như vậy, “mâu thuẫn” giữa tốc độ công nghệ và 
độ trễ thể chế tạo ra một khoảng trống điều chỉnh 
khổng lồ. Nhà nước trở nên lạc hậu, bất lực trước 
các hành vi chính trị - xã hội mới phát sinh trên 
không gian mạng, từ tội phạm công nghệ cao, tin 
giả, đến các hình thái biểu tình, huy động xã hội 
trực tuyến. Sự thiếu vắng khung khổ pháp lý kịp 
thời và phù hợp không chỉ làm suy yếu năng lực 
quản lý của nhà nước mà còn có thể dẫn đến sự 
bất ổn xã hội và xói mòn lòng tin vào pháp luật 
của nhân dân. 

Nguy cơ mất kiểm soát quyền lực vào các tập 
đoàn công nghệ: Các tập đoàn công nghệ toàn 
cầu (Big Tech) đang dần trở thành những “siêu 
cường quyền lực” với khả năng chi phối thông 
tin, dư luận và hành vi chính trị của hàng tỷ người 
dùng trên toàn thế giới. Với nguồn lực tài chính 
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khổng lồ, công nghệ tiên tiến và khả năng tiếp 
cận dữ liệu người dùng rộng lớn, các tập đoàn này 
có thể tác động sâu sắc đến các quy trình dân chủ, 
từ việc định hình các cuộc tranh luận công khai 
đến việc can thiệp vào các cuộc bầu cử; và khi 
nhà nước không đủ năng lực kiểm soát hoặc điều 
tiết các “thế lực kỹ thuật số” này, sẽ xuất hiện hiện 
tượng “chuyển vị quyền lực” - từ thể chế chính 
trị truyền thống sang các thiết kế kỹ thuật số và 
các thực thể tư nhân kiểm soát chúng. Điều này 
đặt ra câu hỏi lớn về chủ quyền số quốc gia, khả 
năng điều tiết của nhà nước và nguy cơ quyền lực 
nằm ngoài tầm với của các cơ chế kiểm soát dân 
chủ và pháp quyền. 

Gia tăng bất bình đẳng thông tin và phân tầng 
kỹ thuật số: Trong không gian số, quyền lực thuộc 
về những ai kiểm soát dữ liệu. Nếu nhà nước yếu 
thế trước doanh nghiệp trong khả năng thu thập, 
phân tích dữ liệu và người dân thiếu khả năng tự 
vệ trước sự thao túng thông tin hoặc không có đủ 
kỹ năng số để tiếp cận thông tin chính thống, bất 
bình đẳng chính trị - thông tin sẽ trở nên nghiêm 
trọng. Bên cạnh đó, sự chênh lệch trong khả năng 
tiếp cận và sử dụng công nghệ số dẫn đến “phân 
tầng kỹ thuật số”, tạo ra những khoảng cách mới 
giữa các nhóm xã hội. Điều này không chỉ ảnh 
hưởng đến cơ hội kinh tế mà còn tác động sâu sắc 
đến khả năng tham gia vào đời sống chính trị, khả 
năng tiếp cận dịch vụ công và bảo vệ quyền lợi 
của cá nhân. Nếu không được giải quyết, phân 
tầng kỹ thuật số có thể trở thành mối đe dọa nguy 
hiểm cho các giá trị dân chủ và sự công bằng 
trong xã hội. 

3. Cơ hội chiến lược cho nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số 

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, kỷ 
nguyên số cũng mang lại những cơ hội chiến lược 
chưa từng có để nhà nước pháp quyền, đặc biệt 
là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, tự đổi mới và hoàn thiện. Do vậy, cần làm 
tốt các vấn đề sau đây: 

Minh bạch hóa và số hóa quyền lực: Chuyển 
đổi số là cơ hội vàng để nhà nước thực hiện tái 

cấu trúc quyền lực theo hướng minh bạch và hiệu 
quả hơn thông qua việc: (1) Số hóa hành chính 
công, việc ứng dụng công nghệ số vào các quy 
trình hành chính (chính phủ điện tử, chính phủ 
số) giúp giảm thiểu thủ tục rườm rà, tăng tốc độ 
xử lý, giảm tương tác trực tiếp dễ phát sinh tiêu 
cực; (2) Công khai dữ liệu công, việc mở và công 
khai dữ liệu theo các chuẩn mực quốc tế giúp 
người dân và xã hội dễ dàng tiếp cận thông tin, 
giám sát hoạt động của nhà nước, góp phần giảm 
thiểu tham nhũng và tăng cường niềm tin công 
chúng; (3) Triển khai Blockchain vào quản trị, 
công nghệ Blockchain với đặc tính phi tập trung, 
bất biến và minh bạch có tiềm năng cách mạng 
hóa các hệ thống quản trị, từ quản lý đất đai, hồ 
sơ công dân đến bỏ phiếu điện tử, giúp giảm thiểu 
gian lận và tăng cường sự tin cậy. 

Có thể thấy rằng, những đổi mới này không 
chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 
nước mà còn củng cố tính chính danh của quyền 
lực bằng cách làm cho nó dễ tiếp cận và công 
khai, minh bạch hơn trước công chúng. 

Dân chủ hóa đời sống chính trị qua công 
nghệ: Công nghệ số mở ra những con đường mới 
để tăng cường sự tham gia của người dân vào đời 
sống chính trị, mở rộng không gian dân chủ một 
cách thực chất và hiệu quả:  

+ Trưng cầu dân ý trực tuyến và tham vấn 
chính sách số: Các nền tảng số cho phép nhà nước 
thu thập ý kiến công chúng về các dự thảo luật, 
chính sách quan trọng một cách nhanh chóng và 
rộng rãi. Điều này giúp các chính sách được xây 
dựng dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc hơn về nhu 
cầu và mong muốn của người dân. 

+ Hệ thống phản biện xã hội số và nền tảng 
kiến nghị điện tử: Việc tạo lập các kênh phản hồi 
số hóa giúp người dân dễ dàng trình bày ý kiến, 
phản ánh bức xúc và kiến nghị giải pháp cho các 
vấn đề xã hội. Điều này không chỉ tăng cường sự 
tương tác giữa nhà nước và công dân mà còn tạo 
ra một cơ chế giám sát xã hội hiệu quả hơn. 

+ Ngân sách có sự tham gia: Ứng dụng 
công nghệ để người dân tham gia vào quá trình 
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phân bổ ngân sách công ở cấp địa phương, 
giúp tăng cường trách nhiệm giải trình và sự 
phù hợp của các dự án công với nhu cầu thực 
tế của cộng đồng. 

Ví dụ minh chứng: Ngân sách có sự tham gia 
của nền tảng công nghệ thông tin: Nền tảng 
“Budget Participatif” (PB) ở Pháp. 

Paris là một trong những thành phố lớn nhất 
áp dụng PB, dành 100 triệu Euro (khoảng 5% 
ngân sách đầu tư) mỗi năm cho các dự án do 
người dân đề xuất và bình chọn. Khi ấy, thành 
phố sử dụng một nền tảng trực tuyến chuyên biệt 
để quản lý toàn bộ chu trình PB; theo đó, công 
dân có thể đăng tải đề xuất dự án công cộng (ví 
dụ: công viên, xe đạp công cộng, cải tạo trường 
học) trực tuyến, kèm theo bản đồ, hình ảnh và ước 
tính chi phí; và nền tảng PB này cho phép người 
dùng bình luận, hợp tác và chỉnh sửa các đề xuất 
để hoàn thiện chúng trước khi bỏ phiếu. Việc bỏ 
phiếu được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, cho 
phép công dân dễ dàng tham gia từ bất cứ đâu, 
tăng đáng kể tỷ lệ người tham gia so với bỏ phiếu 
vật lý truyền thống. Ứng dụng công nghệ đã giúp 
PB tại Paris đạt được quy mô lớn, tăng tính minh 
bạch về chi tiêu và đảm bảo các dự án được chọn 
phù hợp trực tiếp với nhu cầu của các khu phố. 

Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng dân chủ 
một cách thực chất, hiệu quả, biến “dân chủ xã 
hội chủ nghĩa” thành một thực tiễn sống động 
trong kỷ nguyên số. 

Tăng cường năng lực hoạch định chính sách 
bằng dữ liệu lớn: Dữ liệu lớn (Big Data) và các 
công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến mang lại 
tiềm năng to lớn trong việc nâng cao năng lực 
hoạch định chính sách của nhà nước, chi tiết 
như sau: 

+ Dự báo xu hướng xã hội: Phân tích dữ liệu 
lớn từ nhiều nguồn khác nhau (mạng xã hội, giao 
dịch điện tử, cảm biến đô thị,…) cho phép nhà 
nước dự báo các xu hướng xã hội, kinh tế, môi 
trường, giúp các nhà hoạch định chính sách đưa 
ra quyết định dựa trên bằng chứng khoa học và 
có tầm nhìn xa hơn. 

+ Mô hình hóa các kịch bản chính sách: Các 
công cụ mô phỏng và mô hình hóa dữ liệu cho 
phép nhà nước kiểm thử các kịch bản chính sách 
khác nhau, đánh giá tác động tiềm tàng của chúng 
trước khi triển khai chính thức, từ đó tối ưu hóa 
quá trình ra quyết định. 

Ví dụ minh chứng: Kiểm thử chính sách đánh 
thuế Carbon (Carbon Tax). 

Trước khi ban hành luật đánh thuế carbon, các 
chính phủ (ví dụ: Canada, một số bang của Mỹ) 
sử dụng mô hình cân bằng tổng thể tính toán 
(CGE - Computable General Equilibrium 
Model). Mô hình này cho phép các nhà hoạch 
định chính sách nhập các kịch bản khác nhau (ví 
dụ: mức thuế X đô la/tấn khí thải, miễn trừ cho 
ngành Y hay Z). Mô hình sau đó mô phỏng tác 
động của từng kịch bản lên các biến số kinh tế vĩ 
mô (tăng trưởng GDP, lạm phát, thất nghiệp, và 
mức giảm khí thải) trong vòng 5 - 10 năm. Khi 
ấy, bằng cách kiểm thử, nhà nước có thể lựa chọn 
mức thuế tối ưu vừa đạt được mục tiêu môi 
trường vừa giảm thiểu tác động tiêu cực lên người 
tiêu dùng và các ngành công nghiệp nhạy cảm. 

+ Tối ưu hóa phân bổ nguồn lực: Dữ liệu theo 
thời gian thực giúp nhà nước phân bổ nguồn lực 
một cách hiệu quả hơn, từ việc quản lý dịch vụ y 
tế, giáo dục đến ứng phó thiên tai, bảo đảm rằng 
các nguồn lực được sử dụng đúng nơi, đúng lúc 
và đúng đối tượng. 

Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng này, nhà 
nước cần có năng lực quản trị dữ liệu ở cấp độ 
chiến lược, bao gồm khả năng thu thập, xử lý, 
phân tích và bảo mật dữ liệu một cách có hệ thống 
và chuyên nghiệp. 

4. Kiến nghị định hướng chính sách và thể 
chế hóa quyền lực số nhằm hoàn thiện nhà 
nước pháp quyền trong kỷ nguyên số 

Để chuyển hóa những cơ hội thành hiện thực 
và vượt qua các thách thức, Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần có những định 
hướng chính sách và mô hình thể chế đột phá. 

Một là, xây dựng khung khổ pháp lý tiên tiến 
cho Dữ liệu và Thuật toán: Đây là nền tảng cốt 
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yếu để quản trị quyền lực số một cách chính danh 
và có trách nhiệm. Trong đó, cần tập trung vào 
các nội dung sau đây: 

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo tiêu chuẩn 
quốc tế: Cần ban hành và thực thi một luật bảo 
vệ dữ liệu cá nhân toàn diện, phù hợp với các 
chuẩn mực quốc tế như GDPR (Quy định chung 
về bảo vệ dữ liệu - General Data Protection Reg-
ulation), nhằm bảo vệ quyền riêng tư của công 
dân trong môi trường số, đồng thời tạo cơ sở pháp 
lý cho việc khai thác dữ liệu có trách nhiệm. 

Thiết lập cơ quan giám sát và kiểm toán thuật 
toán độc lập: Để bảo đảm tính minh bạch, công 
bằng và không thiên vị của các thuật toán được 
sử dụng trong quản trị công, cần có một cơ quan 
độc lập với đủ thẩm quyền và năng lực chuyên 
môn để giám sát, kiểm toán và đánh giá tác động 
xã hội của các hệ thống thuật toán. 

Áp dụng trách nhiệm giải trình cho các hệ 
thống trí tuệ nhân tạo (AI): Cần xây dựng các quy 
định pháp lý ràng buộc trách nhiệm giải trình đối 
với các quyết định được đưa ra bởi AI, đặc biệt là 
trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, pháp luật, 
hoặc an ninh. Điều này đòi hỏi xác định rõ chủ 
thể chịu trách nhiệm khi có sai sót do AI gây ra. 

Hai là, thể chế hóa tính chính danh kỹ thuật 
số và đạo đức công vụ số: Xây dựng một nền tảng 
đạo đức và văn hóa quản trị số là vấn đề quan 
trọng và cần phải làm ngay: 

Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ số: 
Một bộ quy tắc rõ ràng về đạo đức trong việc sử 
dụng dữ liệu, thuật toán và các công nghệ số khác 
trong quản lý nhà nước là cần thiết. Bộ quy tắc 
này nên nhấn mạnh các nguyên tắc về minh bạch, 
công bằng, bảo vệ quyền riêng tư, và trách nhiệm 
giải trình. 

Đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về chính trị 
học dữ liệu và quản trị số: Nâng cao nhận thức 
và năng lực cho đội ngũ cán bộ về bản chất chính 
trị của công nghệ, cách thức quyền lực số vận 
hành và các kỹ năng quản trị trong môi trường số 
là đặc biệt quan trọng. Điều này bao gồm cả kiến 
thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin và đạo 

đức AI. 
Xem xét thành lập Hội đồng đạo đức công vụ 

số cấp quốc gia: Một hội đồng chuyên trách có 
thể đóng vai trò tư vấn, nghiên cứu và đưa ra 
khuyến nghị về các vấn đề đạo đức phức tạp nảy 
sinh từ việc ứng dụng công nghệ số trong quản 
trị công. 

Ba là, đổi mới mô hình kiểm soát quyền lực 
trong môi trường số: Các cơ chế kiểm soát quyền 
lực truyền thống cần được điều chỉnh để phù hợp 
với đặc thù của quyền lực số, đó là: 

Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội với 
các dự án công nghệ lớn: Quốc hội cần có năng 
lực thẩm định và giám sát chuyên sâu hơn đối với 
các dự án công nghệ thông tin quy mô lớn của 
chính phủ, đặc biệt là những dự án liên quan đến 
dữ liệu công dân và trí tuệ nhân tạo. Điều này đòi 
hỏi sự tham gia của các chuyên gia công nghệ và 
các ủy ban chuyên trách về công nghệ. 

Mở rộng quyền tư pháp đối với các tranh chấp 
công nghệ: Hệ thống tòa án cần được trang bị 
kiến thức và nguồn lực để giải quyết các tranh 
chấp phức tạp nảy sinh từ công nghệ, bao gồm 
các vấn đề về quyền sở hữu dữ liệu, trách nhiệm 
của thuật toán và vi phạm quyền riêng tư trong 
không gian mạng. 

Phát triển cơ chế kiểm toán số phục vụ giám 
sát tài khóa và công vụ: Cơ quan kiểm toán nhà 
nước cần phát triển năng lực kiểm toán các hệ 
thống thông tin, các kho dữ liệu lớn và các ứng 
dụng AI để bảo đảm tính hiệu quả, minh bạch và 
tuân thủ pháp luật trong chi tiêu công và hoạt 
động công vụ trên không gian số. 

Bốn là, kiến tạo nền dân chủ số và đồng hành: 
Nhà nước pháp quyền số phải là một nhà nước 
thúc đẩy sự tham gia và đồng hành của người dân, 
theo đó cần tập trung: 

Xây dựng nền tảng dân chủ số dựa trên trưng 
cầu ý dân trực tuyến: Đầu tư vào các nền tảng kỹ 
thuật số an toàn, minh bạch và dễ sử dụng để 
người dân có thể tham gia vào các cuộc trưng cầu 
ý dân trực tuyến về các vấn đề quan trọng của 
quốc gia. 
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Tạo lập hệ sinh thái kiến nghị điện tử và phản 
hồi công dân hiệu quả: Phát triển các kênh tương 
tác số để công dân có thể dễ dàng gửi kiến nghị, 
phản ánh và nhận được phản hồi kịp thời từ các 
cơ quan nhà nước. 

Bảo đảm vai trò của xã hội dân sự trong giám 
sát quyền lực số: Thúc đẩy sự tham gia của các 
tổ chức xã hội dân sự, các nhóm chuyên gia và 
cộng đồng công nghệ vào quá trình giám sát việc 
ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, 
đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến quyền 
riêng tư, đạo đức AI và bình đẳng số. 

Năm là, xây dựng chiến lược Quốc gia về Nhà 
nước pháp quyền số: Một tầm nhìn chiến lược dài 
hạn là cần thiết để bảo đảm sự phát triển bền vững 
của nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số, cụ 
thể như sau: 

Hoạch định Chiến lược quốc gia đến năm 
2045: Xây dựng một chiến lược tổng thể và dài 
hạn về phát triển nhà nước pháp quyền trong kỷ 
nguyên số với các mục tiêu, lộ trình và nguồn lực 
cụ thể, gắn kết với Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội số của đất nước. 

Thiết kế Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả pháp 
quyền số: Phát triển các bộ chỉ số đo lường hiệu 
quả hoạt động của nhà nước pháp quyền trong kỷ 
nguyên số, bao gồm các chỉ số về minh bạch dữ 
liệu, sự tham gia của công dân số, năng lực quản 
trị thuật toán và mức độ bảo vệ quyền riêng tư. 

Phát triển thế hệ lãnh đạo số có tư duy chính 
trị học hiện đại: Đầu tư vào việc đào tạo và phát 
triển một thế hệ lãnh đạo có khả năng hiểu sâu 
sắc về mối quan hệ giữa công nghệ và quyền lực 
chính trị, có tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi 
số và khả năng dẫn dắt quá trình xây dựng nhà 
nước pháp quyền số. 

Kỷ nguyên số không xóa bỏ bản chất của nhà 
nước pháp quyền mà buộc nó phải “tự diễn biến 
tích cực” từ bên trong. Quá trình này đòi hỏi một 
sự tái định nghĩa và thích ứng sâu sắc về cả lý 
luận và thực tiễn, đặc biệt là dưới góc độ chính 
trị học. Chính trị học, với vai trò là nền tảng lý 
luận và phê phán, cần đồng hành chặt chẽ cùng 

quá trình chuyển đổi này, nhằm bảo đảm cho 
mọi cải cách công nghệ đều phục vụ cho mục 
tiêu cao cả là dân chủ, công lý và sự chính danh 
của quyền lực.  

Đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, thời đại số không chỉ là cơ hội 
để nâng cao hiệu quả quản trị mà còn là thách 
thức để chứng minh sự ưu việt của mô hình này 
trong việc dung hòa giữa quyền lực nhà nước và 
quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong thời đại số không 
thể chỉ là một nhà nước vận hành bằng một cỗ 
máy công nghệ mà phải là một nhà nước của sự 
minh bạch, của trách nhiệm và của sự tham gia 
toàn diện của nhân dân, nơi công nghệ được sử 
dụng như một công cụ để củng cố nền tảng dân 
chủ, bảo vệ quyền con người và kiến tạo một xã 
hội công bằng, văn minh. Đây là sứ mệnh lịch sử 
và cũng là minh chứng cho sự phát triển không 
ngừng của lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh thế 
giới biến đổi không ngừng; đưa đất nước ta sẵn 
sàng bước vào kỷ nguyên mới./. 
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